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	TÓM TẮT: 
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng hiện nay vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia và mỗi khu vực trên toàn thế giới. Làm cách nào để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, để mỗi người học sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng được vị trí công việc tại doanh nghiệp là điều cần thiết và là mục tiêu của mỗi cơ sở đào tạo. Dưới tác động ngày càng lớn của Công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải bắt buộc thực hiện những quy trình chuyển đổi số phù hợp nhằm thích nghi với áp lực và sự thay đổi liên tục từ các xu hướng công nghệ mới. Mục đích của bài báo nhằm phân tích và đưa ra các xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đang thịnh hành hiện nay và tìm các giải pháp phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các trường dạy nghề nói chung và tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
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	ABSTRACT:
Training high-quality human resources is still a top priority for every country and region around the world. How to improve the effectiveness and quality of training, so that each graduate is able to meet the job requirements at the enterprise, is necessary and is the goal of every training institution. Under the increasing influence of Industry 4.0, vocational education institutions must implement appropriate digital transformation processes in order to adapt to the pressure and constant changes from new technological trends, if they want to survive and develop. The purpose of this article is to analyze and present the current digital transformation trends in education, and to find suitable solutions for training high-quality human resources at vocational schools in general, and at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City in particular.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education) được biết đến là một trong những trụ cột phát triển kinh tế thành công của bất kỳ quốc gia đang phát triển nào vì nó đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp cho nhiều ngành sản xuất và kinh doanh khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng có đào tạo nghề chiếm đa số trên thị trường lao động và đang đảm nhận nhiều loại nhiệm vụ khác nhau để duy trì sự ổn định và phát triển của bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực kinh tế nào.
Giáo dục nghề nghiệp chiếm một vị trí đặc biệt trong cấu trúc cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Các trường dạy nghề (Vocational School) về mặt này thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đào tạo những người lao động tương lai có trình độ, có khả năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của thị trường lao động. Sự phát triển xã hội phần lớn phụ thuộc vào động lực phát triển giáo dục, và một trong những yếu tố chính đảm bảo sự ổn định kinh tế của nhà nước là giảm đến mức thấp nhất tỉ lệ thất nghiệp trên thị trường lao động. Theo các nguồn phân tích và thống kê hiện nay, Việt Nam hiện có hơn 1.900 trường nghề, gồm 400 trường cao đẳng, hơn 460 trường trung cấp và gần 1.050 trung tâm giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, tổ chức giảng dạy và đào tạo cho khoảng 2,45 triệu sinh viên và học sinh. Trong những năm gần đây, việc tiếp nhận sinh viên và học sinh tại các trường đào tạo nghề được thực hiện theo nhu cầu của khu vực, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường lao động.
Thị trường lao động vẫn đang rất cần lao động có trình độ cao, những người được đào tạo sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người sử dụng lao động. Để đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang tập trung vào việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh. Theo thống kê, dân số nước ta hơn 98 triệu người, trong đó tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm khoảng 68,7%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm khoảng 64,5%. Những con số trên đã chứng minh nguồn nhân lực đã qua đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện những chỉ tiêu, nội dung về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nguồn nhân lực ở đây chính là sự đóng góp của mỗi người ở những lĩnh vực, ngành hoạt động khác nhau, dưới tác động của những cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực này đã, đang và sẽ được đánh thức, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh đang bị ngủ quên, hoặc chưa được sử dụng đúng lúc, đúng nơi một cách hiệu quả, hợp lý nhất.
Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã qua đào tạo, chính phủ Việt Nam đã ra nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm cả việc cải cách chương trình học, đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để đào tạo nhân lực theo nhu cầu của thị trường lao động và cải thiện năng lực giảng dạy của giảng viên. Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề cũng đang tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao bằng cách cập nhật chương trình học, tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến, tăng cường chuyển đổi số (Digital Transformation) trong quá trình đào tạo, và cung cấp các chương trình đào tạo bổ sung để cập nhật kiến thức và kỹ năng cho các chuyên gia và người lao động. Về mặt tổng thể, Việt Nam đang nỗ lực để nâng cao trình độ và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của Công nghiệp 4.0 và đưa đất nước trở thành một quốc gia có nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Công nghiệp 4.0
2.1.1 Khái niệm
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu với sự ra đời của máy hơi nước và năng lượng hơi nước, cho phép cơ giới hóa các quy trình sản xuất, trong khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai được thúc đẩy bởi năng lượng điện và kỹ thuật sản xuất hàng loạt. Công nghệ thông tin và tự động hóa đã mang đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (còn được gọi là cuộc cách mạng kỹ thuật số), được xác định bởi sự phát triển của lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin, sản xuất tự động và sản xuất tiên tiến. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã thay đổi cách thức tương tác của con người, lĩnh vực thương mại và toàn bộ các cộng đồng xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang nổi lên hiện nay thông qua một loạt công nghệ làm mờ đi sự khác biệt giữa không gian vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay được gọi tắt là Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) biến đổi cách sản phẩm được thiết kế, chế tạo, sử dụng và vận hành, cũng như cách chúng được bảo trì và bảo dưỡng. Về mặt cấu trúc, Công nghiệp 4.0 là một sự chuyển đổi tổng thể bao gồm mọi khía cạnh của các hoạt động kinh tế và công nghiệp cũng như mọi khía cạnh của cuộc sống - đó là sự chuyển đổi toàn diện của tất cả các lĩnh vực sang các hệ thống hoặc cách sống mới. Sự hội tụ của thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học có liên quan nhiều đến những tiến bộ công nghệ được thường được gọi là "công nghệ đột phá", bao gồm công nghệ nano (Nano Technology), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), người máy (Robotics), công nghệ sinh học (Bionics), di truyền học (Genetics) và in 3D (3D printing). Trong Công nghiệp 4.0, sự khác biệt giữa công nghiệp và dịch vụ trở nên ít liên quan hơn khi các công nghệ kỹ thuật số được kết nối với các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp và chuyển đổi thành các sản phẩm kết hợp không chỉ là hàng hóa hay dịch vụ. Thật vậy, cả hai thuật ngữ "Internet vạn vật" (Internet of Things-IOT) và Internet dịch vụ (Internet of Services) đều được coi là các yếu tố cốt lõi của Công nghiệp 4.0.
2.1.2 Các đặc trưng chính của Công nghiệp 4.0
- Khả năng tương tác (Interoperability): Các hệ thống máy tính trung tâm cho phép con người và các nhà máy thông minh kết nối và giao tiếp với nhau. Khả năng tương tác cũng có thể được định nghĩa là khả năng các hệ thống độc lập và các quy trình (bao gồm quy trình kỹ thuật và phi kỹ thuật) trao đổi dữ liệu, thông tin và giao tiếp bằng các tiêu chuẩn chung nhằm nâng cao hiệu quả và việc cung cấp các dịch vụ. Do đó, sự tương tác xảy ra bất cứ khi nào các hệ thống thông tin độc lập này hoặc các thành phần của chúng không đồng nhất, được điều khiển bởi các hệ thống quản trị khác hoặc bởi các đối tác bên ngoài nhằm giúp hệ thống hoạt động trơn tru và hiệu quả cùng nhau theo một cách thức đã được xác định và thống nhất từ trước.
- Ảo hóa (Virtualization): Một bản sao ảo của nhà máy thông minh được tạo ra bằng cách liên kết dữ liệu cảm biến với mô hình nhà máy ảo và mô hình mô phỏng
- Khả năng phân quyền (Decentralization): Các hệ thống máy tính trung tâm có khả năng tự đưa ra quyết định và tự sản xuất cục bộ trong phạm vi nhà máy nhờ các công nghệ mới như in 3D.
- Khả năng xử lý theo thời gian thực (Real time capablity): Các hệ thống máy tính trung tâm có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức khi được yêu cầu.
- Tính mô đun (Modularity): Các nhà máy thông minh có thể thích ứng linh hoạt với các yêu cầu thay đổi bằng cách thay thế hoặc mở rộng các mô-đun riêng lẻ.
Các ngành công nghiệp ngày nay phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình áp dụng Công nghiệp 4.0, bao gồm:
- Thiếu nhận thức về khái niệm Công nghiệp 4.0 và lợi ích của nó
- Thiếu những chính sách và định hướng rõ ràng về Công nghiệp 4.0
- Các thiếu sót về cơ sở hạ tầng, đặc biệt liên quan đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như các thiếu sót trong hệ sinh thái để đáp ứng yêu cầu của Công nghiệp 4.0
- Thiếu các ưu đãi mục tiêu để khuyến khích nhiều công ty, doanh nghiệp áp dụng Công nghiệp 4.0
- Thiếu các kỹ năng và nguồn nhân lực cho Công nghiệp 4.0
- Thiếu các tiêu chuẩn dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống khác nhau, cũng như các vấn đề về độ tin cậy
2.1.3 Các công nghệ và xu hướng chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực chất lượng cao dưới tác động của Công nghiệp 4.0
2.1.3.1 Khái niệm chuyển đổi số
Số hóa đang chuyển đổi các giá trị và lĩnh vực của các ngành hiện có. Những tiến bộ công nghệ do Công nghiệp 4.0 thúc đẩy đang phát triển với tốc độ cực nhanh, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và hoạt động trong xã hội. Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề. Khái niệm này được ra đời trong thời đại bùng nổ Internet, mô tả những hoạt động đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện trong cách thức hoạt động của toàn doanh nghiệp, ở tất cả những khía cạnh như cung ứng, sản xuất, hợp tác, mối quan hệ khách hàng hoặc thậm chí là tạo ra những doanh nghiệp mới với cách thức hoạt động mới mẻ hoàn toàn. Chuyển đổi số không chỉ tác động đến những tổ chức hay doanh nghiệp mà còn tác động đến những nhóm đối tượng khác xoay quanh như là khách hàng, đối tác, nguồn nhân lực, kênh phân phối,... Như vậy, nếu áp dụng chuyển đổi số cho giáo dục có nghĩa là việc giảng dạy và học tập sẽ luôn được đổi mới, hiện đại hoá, nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu học tập của con người. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục cũng có nghĩa là tăng cường môi trường học tập và hệ thống quản trị bằng cách áp dụng các công nghệ mới. Chuyển đổi số cho phép giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả những người tham gia vào quá trình đào tạo, là sự tích hợp của công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực giáo dục, mang lại giá trị cho người học và thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của người học. Với khả năng thích ứng với các công nghệ mới của chuyển đổi số đang giúp phát hiện và đưa ra những phương thức, xu hướng mới trong giáo dục hiện đại ngay cả bên trong và bên ngoài lớp học.
[image: ]
Hình 1. Các công nghệ sẽ trở thành xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện đại


2.1.3.2  Công nghệ điện toán môi trường xung quanh (Ubiquitous computing)
Điện toán môi trường xung quanh hay còn gọi là điện toán phổ biến mô tả cách các công nghệ cho phép mọi người truy cập vào thông tin và sử dụng khả năng tính toán của máy tính thông qua các trang web tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong bối cảnh học tập, cơ sở hạ tầng của điện toán môi trường xung quanh là điều kiện tiên quyết cho hầu hết các ứng dụng học tập kỹ thuật số, đặc biệt ở những nơi có cơ sở hạ tầng giáo dục kém, điện toán môi trường xung quanh thường là điều kiện tiên quyết để cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo cho các nhóm này.
Điện toán môi trường xung quanh thường tương thích với 3 công nghệ sau:
- Công nghệ băng thông rộng (Broadband): mô tả internet tốc độ cao, thường đủ nhanh để hỗ trợ các ứng dụng như hội nghị truyền hình và điều khiển thiết bị từ xa. Theo truyền thống, băng thông rộng được phân phối tới các thiết bị thông qua kết nối cáp và cáp quang, đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, vì công nghệ này cần được truyền đến từng thiết bị riêng biệt với số lượng lớn.
- Công nghệ băng thông rộng di động (Mobile broadband): mô tả các công nghệ như 3G, 4G và 5G, các công nghệ cho phép phân phối băng thông rộng không dây tới các thiết bị máy tính thông qua sóng vô tuyến. Các công nghệ này vẫn yêu cầu người dùng ở trong phạm vi vài trăm mét so với trạm gốc, cần được kết nối với mạng có dây. Một cải tiến trong lĩnh vực này là internet vệ tinh toàn cầu với chi phí thấp, cho phép mọi người trên trái đất truy cập vào kết nối băng thông rộng di động chỉ với một bộ định tuyến tương thích.
- Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing): mô tả việc giảm tải các tác vụ điện toán từ thiết bị cục bộ sang máy tính được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu. Những tác vụ như vậy có thể liên quan đến mọi thứ, từ lưu trữ ảnh đến xử lý các tập dữ liệu lớn. Trong mỗi trường hợp, điện toán đám mây cho phép người dùng sử dụng một thiết bị nhỏ, công suất tương đối thấp, đồng thời có quyền truy cập vào sức mạnh tính toán của hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn máy. Điện toán đám mây phụ thuộc vào băng thông rộng để giao tiếp giữa các thiết bị cục bộ và từ xa.
Khi kết hợp lại với nhau, những công nghệ này cho phép các cá nhân hoặc người học có quyền truy cập vào thông tin thực tế không giới hạn và tài nguyên máy tính, thậm chí từ các thiết bị giá rẻ như điện thoại di động, từ bất kỳ đâu trên thế giới.
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Hình 2. Sơ đồ khối ứng dụng điện toán đám mây trong cơ sở dạy nghề
Công nghệ điện toán đám mây có thể cung cấp giải pháp mới trong quá trình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điện toán đám mây cho phép người dùng kiểm soát và truy cập dữ liệu qua Internet. Người dùng chính trong một cơ sở giáo dục điển hình bao gồm sinh viên, giảng viên tại các Khoa, nhân viên hành chính, phòng Khảo thí và phòng Tuyển sinh - Đào tạo được mô tả theo sơ đồ như trong Hình 2. Tất cả người dùng chính đều được kết nối lên đám mây. Tài khoản đăng nhập riêng biệt được cung cấp cho tất cả người dùng cho công việc tương ứng của họ. Giảng viên có thể tải lên lớp học của họ các tài liệu học tập như bài giảng, hướng dẫn ban đầu, bài tập và bài kiểm tra trên máy chủ đám mây mà sinh viên sẽ có thể truy cập tất cả tài liệu giảng dạy này qua Internet bằng máy tính và các thiết bị điện tử khác ngay tại nhà hoặc tại trường học xuyên suốt 24/7. Hệ thống sẽ giúp giảng viên có thể xác định các vấn đề mà sinh viên có xu hướng mắc lỗi, bằng cách phân tích và đánh giá các kết quả thu được từ hồ sơ học tập của sinh viên. Khi làm như vậy, nó cũng sẽ cho phép giảng viên điều chỉnh và cải tiến các tài liệu và phương pháp giảng dạy của mình cho phù hợp.
2.1.3.3 Các công nghệ cộng tác (Collaboration technologies)
Trong thời đại kỹ thuật số, được thúc đẩy bởi sự ra đời của mạng máy tính, internet và các thiết bị di động, đã bổ sung thêm một tầng hoàn toàn mới cho cả cơ hội và thách thức. Khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin và cộng tác xuyên không gian và thời gian đã mang lại cho chúng ta các hình thức làm việc mới, các không gian ảo mới. Đổi lại, điều này đã thúc đẩy sự đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, tạo điều kiện cho sự hợp tác không thể có trước đây giữa các quốc gia và giữa các lĩnh vực khác nhau. Trong giáo dục, công nghệ cộng tác cho phép các trường học có thể trao đổi và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. 
Nhiều công nghệ có yếu tố 'xã hội' được tích hợp trong các phần mềm sẽ được coi là công nghệ cộng tác. Các mạng xã hội như Facebook và Google Groups có thể tạo điều kiện hợp tác; tương tự như với Dropbox, Google Drive, WhatsApp và Zalo. Các công cụ cộng tác trong những năm gần đây chủ yếu liên quan đến hiệu quả công việc và theo dõi dự án cũng như tích hợp một số công cụ vào một giao diện. Chẳng hạn, Zalo là một nền tảng cộng tác thông minh hoạt động trên thiết bị di động và máy tính, đồng thời cho phép gửi tin nhắn và tệp tin trực tiếp tới một người hoặc một nhóm người khác nhau. Slack cũng có khả năng sắp xếp các cuộc trò chuyện thành các kênh khác nhau (dự án cụ thể, các nhóm học tập chung, v.v.). Việc học tập cũng cần phải có những công nghệ công tác này để giúp quá trình học tập trở nên hiệu quả. Học tập kết hợp sử dụng các mạng xã hôi đang là xu hướng hệ thống quan trọng nhất trong việc dạy và học đang được đẩy nhanh bằng số hóa. Các công nghệ cộng tác trong các mạng xã hội được ứng dụng trong dạy và học đang thay đổi cách dạy của giảng viên bao gồm các bài giảng vi mô, các ứng dụng và các cách truyền tải kiến thức đến người học. Hầu hết mọi giảng viên và sinh viên ở Việt Nam đều có sử dụng Zalo chat và các thông báo cần tốc độ nhanh và quan trọng thường được gửi qua Zalo chat.
2.1.3.4 Các công nghệ thực tế mở rộng (Extended reality technologies)
- Công nghệ thực tế ảo (Virtual reality): Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ VR trong ngành giáo dục là vô cùng thiết thực và cần thiết. Đây là một công nghệ miêu tả sự giả lập hay ảo hóa của môi trường nhờ vào các phần mềm chuyên dụng, và được điều khiển các phần mềm và thiết bị thông minh. Bên cạnh việc tạo ra không gian ảo, công nghệ VR còn có thể giúp người dùng tương tác thực tế qua cử chỉ và giác quan như: Khứu giác, thính giác và xúc giác. Công nghệ thực tế ảo này góp phần đem đến nhiều phương thức dạy học hoàn toàn mới mẻ, sinh động, và trực quan, giúp cho việc học đối với sinh viên cũng trở nên hứng thú và thú vị hơn. Ngoài ra, công nghệ còn giúp nhà trường tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm được cả thời gian và công sức của sinh viên. Ứng dụng công nghệ VR vào trong giáo dục sẽ mang lại cho sinh viên cách tiếp cận thực tế nhanh chóng, dễ hiểu, phong phú hơn nhiều so với việc việc học truyền thống thông qua sách vở, tài liệu, hình ảnh và video. Người học có nhiều cơ hội hơn để được tương tác và tiếp cận để khám phá sâu rộng, hiểu rõ hơn về bài học điều này giúp người học vừa cảm thấy thú vị vừa dễ hiểu bài và ghi nhớ sâu hơn.
- Công nghệ thực tế tăng cường (Augmented reality): là sự kết hợp của các hình ảnh thực tế hiện hữu xung quanh với những thông tin ảo được cung cấp thêm và bảo phủ lên các sự vật có thực đó. Nhờ vào smartphone, máy tính bảng hoặc các loại máy tính, công nghệ AR cho phép người dùng có thể thỏa sức tương tác với những hình ảnh ảo ngay trong thế giới thực bằng các hành động như cầm, nắm, chạm,... Một trong những lợi ích lớn nhất của AR trong giáo dục là cách nó cho phép và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm sinh viên. Thực tế tăng cường có tính hợp tác bởi nó tạo ra sự tương tác giữa thế giới thực và những hình ảnh ảo, nó cho phép sinh viên cùng nhau học tập và tăng cường khả năng làm việc nhóm. Thực tế tăng cường có khả năng tạo nên sự nhận thức và kinh nghiệm đồng đều của các nhóm sinh viên khác nhau. Thông qua sự trợ giúp của hình ảnh kỹ thuật số được đưa vào thế giới vật lý, các nhóm sinh viên bị cách biệt bởi khoảng cách địa lý có thể dễ dàng hợp tác làm việc nhóm như thể họ đang cùng ở trong một lớp học
2.1.3.5 Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence)
Trí tuệ nhân tạo là một nhóm công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt là những công nghệ và kỹ thuật liên quan đến học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng tín hiệu, cho phép máy tính học hỏi và tương tác tương tự như con người. Trí tuệ nhân tạo ngày càng tỏ rõ là một công cụ hỗ trợ tích cực cho người học trong thời đại hiện nay. Trí tuệ nhân tạo cung cấp các công cụ tìm kiếm tài liệu mạnh mẽ, các chatbots, các diễn dàn có thể hỗ trợ sinh viên trả lời hoặc đưa ra các gợi ý trong quá trình học tập. Trí tuệ nhan tạo còn giúp biên dịch các tài liệu học tập từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ mẹ để để sinh viên có thể hiểu được nội dung của tài liệu, ngoài ra còn hỗ trợ cho sinh viên các cố vấn nhân tạo, hoặc người hướng dẫn ảo để thực hiện các nhiệm vụ thực tế.
Trí tuệ nhân tạo còn cho phép giảng viên sử dụng các chương trình AI để hỗ trợ việc biên soạn các tài liệu riêng cho từng sinh viên bằng cách trình bày nội dung cho từng sinh viên theo một cách khác nhau, cá nhân hóa bài học dựa trên sở thích học tập của từng sinh viên cũng như đưa ra các bài kiểm tra phù hợp với từng đối tượng người học. Nhiều hệ thống chấm điểm bằng AI thực ra là hệ thống hỗ trợ chấm điểm, có thể đọc và rà soát các bài kiểm tra như tìm kiếm từ khóa, đếm từ, kiểm tra chính tả và ngữ pháp trên các bài luận, trình bày kết quả cho giảng viên chấm điểm và sau đó cho phép giảng viên tập trung vào các kỹ năng bậc cao hơn, chẳng hạn như bối cảnh và ý nghĩa của bài luận. Việc này cực kỳ hiệu quả và quan trọng khi thực hiện đào tạo và giảng dạy trong môi trường lớp học có số lượng sinh viên ít và năng lực của mỗi sinh viên là khác nhau như trong các chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao chẳng hạn.
2.1.3.6 Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền thông tin một cách an toàn và minh bạch, được phát triển để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Blockchain là một cách lưu trữ dữ liệu phân tán, có tính chất phi tập trung và không thể bị thay đổi sau khi đã được lưu trữ. Các khối dữ liệu trong blockchain được lưu trữ trên nhiều nút (node) trên mạng, đảm bảo tính phân tán và không thể bị tấn công từ một nguồn duy nhất. Mỗi khi có một giao dịch mới được thêm vào blockchain, toàn bộ mạng sẽ được cập nhật về thông tin này, đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu. Blockchain là một công nghệ mới có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Dưới đây là một số ứng dụng của blockchain trong giáo dục:
- Xác minh bằng cấp và chứng chỉ: Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ các bằng cấp và chứng chỉ của học sinh và giáo viên. Các bằng cấp và chứng chỉ này được mã hóa và lưu trữ trên blockchain, đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của dữ liệu. Sinh viênvà giảng viên có thể chia sẻ các bằng cấp và chứng chỉ này với nhà tuyển dụng hoặc các tổ chức khác một cách dễ dàng và an toàn.
- Quản lý hồ sơ học tập: Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ và quản lý các hồ sơ học tập của sinh viên, bao gồm các bài kiểm tra, bài tập và đánh giá. Việc lưu trữ các hồ sơ này trên blockchain đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của thông tin.
- Tạo ra các hệ thống đánh giá công bằng: Blockchain có thể được sử dụng để tạo ra các hệ thống đánh giá công bằng, trong đó các điểm số và kết quả của sinh viên được lưu trữ trên blockchain và không thể thay đổi. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá.
- Phát triển các khóa học và chương trình đào tạo trực tuyến: Blockchain có thể được sử dụng để phát triển các khóa học và chương trình đào tạo trực tuyến, trong đó các học viên có thể tiếp cận các nội dung học tập trên một nền tảng đáng tin cậy và an toàn
2.2 Ứng dụng các xu hướng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1 Xây dựng và phát triển thư viện học liệu số
Phát triển và cập nhật thư viện học liệu số là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự chăm sóc và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính hiệu quả của thư viện. Dưới đây là một số biện pháp để phát triển và cập nhật thư viện học liệu số:
- Thu thập và chọn lọc tài liệu: Khi phát triển kho học liệu số, cần có một kế hoạch thu thập và chọn lọc tài liệu phù hợp. Các tài liệu có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo, tạp chí, bài giảng, video hướng dẫn, v.v. Điều quan trọng là đảm bảo tính đa dạng và chất lượng của tài liệu. 
- Thiết kế hệ thống phân loại tài liệu: Thiết kế hệ thống phân loại tài liệu là một bước quan trọng để tổ chức và quản lý tài liệu trong thư viện học liệu số. Hệ thống phân loại tài liệu nên được thiết kế sao cho dễ hiểu và dễ sử dụng cho người dùng.
- Sử dụng công nghệ tiên tiến: Sử dụng công nghệ tiên tiến giúp cho việc phát triển và cập nhật kho học liệu số trở nên dễ dàng hơn. Các công nghệ như máy học, trí tuệ nhân tạo, và học sâu có thể được áp dụng để tăng cường khả năng tìm kiếm và phân loại tài liệu.
- Quản lý và bảo trì kho học liệu số: Quản lý và bảo trì kho học liệu số là một quá trình liên tục để đảm bảo tính đáng tin cậy của kho. Các hoạt động bảo trì bao gồm sao lưu tài liệu, kiểm tra tình trạng của hệ thống lưu trữ, và cập nhật các phiên bản mới của các công nghệ lưu trữ và quản lý tài liệu.
Hiện nay, tại khoa Cơ khí, có một số môn học đã phát triển được kho học liệu điện tử và đưa vào ứng dụng giảng dạy như hệ thống bài tập và video hướng dẫn cho việc vẽ và thiết kế trên máy tính sử dụng cho môn học Thiết kế CAD cơ bản và nâng cao, trong quá trình hướng dẫn học các môn học này, các thầy cô thường cho sinh viên thực hiện các đề tài tiểu luận và sau đó dùng chính các dữ liệu và sản phẩm mà các em đã thiết kế để xây dựng thành kho học liệu cho học phần. Ngoài ra, khoa Cơ khí cũng đang tiến hành xây dựng và chọn lọc các video hướng dẫn cho các môn học thực hành khác như trong môn học Thực hành bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Thực hành CNC chẳng hạn, trong các bài tập thực hành sẽ có thêm các video hướng dẫn lại các thao tác, các bước thực hiện khó hoặc cần phải lưu ý nhiều để giúp các bạn sinh viên có thể tham khảo bất cứ lúc nào cần thiết để có thể thực hành tốt hơn khi lên lớp.
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Hình 3. Thư viện học liệu CAD do sinh viên Khoa Cơ khí thực hiện
2.2.2 Thiết kế các mô hình học cụ ứng dụng công nghệ VR và AR
Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công việc đào tạo là một trong những vấn đề đối với các trường dạy nghề hiện nay. Khi nguồn ngân sách cho giáo dục tại các trường chưa được dồi dào và vướng nhiều thủ tục trong dấu thầu và mua sắm thiết bị thì việc giảng viên tại các trường chủ động trong việc thực hiện các đề tài thiết kế và chế tạo mô hình học cụ nhằm phục vụ giảng dạy và đào tạo là điều cần thiết và đáng hoan nghênh trong giai đoạn hiện nay. 
Trên thực tế, có rất nhiều lợi ích cho việc sử dụng AR và VR trong giáo dục, và có nhiều hình thức ứng dụng. Ngày nay, AR có thể được sử dụng cho việc học, và đó là một cách tiếp cận đáng tin cậy hơn cho quá trình học tập. Do đó, sử dụng AR và VR, sinh viên có thể nhận thức thông tin theo cách tốt hơn, có hứng thú hơn với các môn học và kích thích sự khám phá, sáng tạo của sinh viên.
[image: Imej mungkin mengandungi: 2 orang]
Hình 4. Sinh viên sử dụng công nghệ VR trong Trung tâm đào tạo thang máy, thang cuốn KONE, Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tại Khoa Cơ khí, việc học thực hành bảo trì và sửa chữa các máy móc được thực hiện trên mô hình thực tế nhưng với số lượng sinh viên đông và còn hạn chế về số lượng thiết bị thực hành nên rất cần thêm những mô hình khác để hỗ trợ hiệu quả cho việc học của sinh viên. Nhiều giảng viên tại khoa đã có các sáng kiến thiết kế và chế tạo các mô hình bảo trì máy công nghiệp có ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) vào thiết bị, như các đề tài "Cánh tay Robot 6 bậc tự do", hay đề tài đang trong quá trình triển khai là "Bảo trì và sửa chữa máy tiện vạn năng". Các mô hình này đều đã được mô hình hóa toàn bộ các chi tiết bên trong và các tập tin mô hình hóa này được sử dụng để tạo thành các tập tin hướng dẫn tháo lắp, bảo trì và bảo dưỡng cho mô hình. Mỗi chi tiết đều được gắn mã vạch nhận diện và mã hóa dữ liệu dưới dạng file 3D, có thể sử dụng trên các phần mềm thiết kế thông dụng. Sinh viên khi thực hành bảo dưỡng, nếu gặp các chi tiết hoặc bộ phận mới trên mô hình mà chưa hình dung được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết này sẽ sử dụng dụng cụ để quét mã vạch trên chi tiết, mọi thông tin về chi tiết bao gồm cách hoạt động và bảo trì của chi tiết hoặc cơ cấu sẽ được thể hiện trên màn hình hiển thị để sinh viên có thể quan sát và hiểu rõ về chi tiết, giúp sinh viên thao tác chính xác và an toàn trên mô hình.
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Hình 5. Ứng dụng công nghệ AR trong học bảo trì thiết bị công nghiệp
3. Kết luận
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay, việc đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ dưới tác động của cuộc cách mạng này đòi hỏi các ngành nghề, tổ chức và cá nhân phải luôn vận động và sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Giáo dục và đào tạo cũng không nằm ngoài quy luật đó, các trường dạy nghề trong tương lai cũng phải từng bước thực hiện các công đoạn của quá trình chuyển đổi số, số hóa quy trình, áp dụng các xu hướng công nghệ mới vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Một xã hội phát triển luôn cần có một nền giáo dục mạnh mẽ và đổi mới liên tục, các công nghệ hiện đại ngày nay cho phép các trường có cơ hội thực hiện những bước chuyển mình ấn tượng, ngôi trường nào biết năm bắt thời cơ và thử thách sẽ phát triển và trở thành hình mẫu để định hình mô hình giáo dục trong tương lai.
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